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“NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK”
Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk

Năm 2009 Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi xướng chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị. Qua đó đã xây dựng chỉ số PAPI, đây là chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, là  công cụ phản ánh tiếng nói chung của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, chất lượng thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2019 đã triển khai khảo sát 14.138 công dân Việt Nam, năm 2020 khảo sát 14.424 công dân Việt Nam, được lựa chọn ngẫu nhiên trên 63 tỉnh thành với 8 chỉ số nội dung gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị điện tử và quản trị môi trường. 

Từ năm 2018, Chỉ số nội dung Quản trị môi trường (gồm 03 nội dung thành phần) mới bắt đầu được đưa vào PAPI. Năm 2019, kết quả Chỉ số này tại tỉnh Đắk Lắk là 3,31 điểm; năm 2020 là 3,22 điểm, giảm hơn so với năm 2019, tuy nhiên chỉ có chỉ số “chất lượng không khí” là 1,85 điểm (giảm so với năm 2019, chỉ số là 2,04 điểm), các chỉ số còn lại đều tăng so với năm 2019, cụ thể chỉ số thành phần “nghiêm túc trong bảo vệ môi trường” là 0,86 điểm (tăng so với năm 2019, chỉ số là 0,78 điểm), chỉ số “chất lượng nước” là 0,50 điểm (tăng so với năm 2019 chỉ số là 0,49 điểm).      
I. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường  
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đạt được một số kết quả quan trọng và có những bước chuyển biến tích cực. Nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt; một số nhiệm vụ bảo vệ môi trường được đưa vào trong quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử lý các vi phạm được chú trọng; những vấn đề bức xúc về môi trường từng bước đã được kiểm soát và tập trung giải quyết để đảm bảo phát triển bền vững, kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch hành động, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình địa phương. Xác định công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức cho cả cộng đồng, đã tham mưu chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, nhân dịp Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đất ngập nước… tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các lớp tập huấn, lễ ra quân, mít tinh, tuyên truyền cổ động, các cuộc thi tìm hiểu...; xây dựng mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét.

Các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khai thác khoáng sản trước khi được triển khai thực hiện đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư đã có những chuyển biến tích cực hơn so với những năm trước. Các huyện, thành phố triển khai xây dựng, duy trì phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; một số địa phương đã xây dựng các hương ước, quy định, cam kết bảo vệ môi trường; xây dựng công trình cung cấp nước sạch cho các hộ dân nông thôn. Nhiều địa phương đã và đang đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải...
Năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được nâng cao thông qua việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, lựa chọn và bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí công việc. Xây dựng quy trình tác nghiệp đảm bảo nhanh chóng, chống phiền hà, tiêu cực. Yêu cầu chính là thủ tục hành chính phải đơn giản, nhanh chóng để tiết kiệm thời gian của nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. 
Việc rà soát, hệ thống hoá văn bản được thực hiện thường xuyên, liên tục theo định kỳ nhằm kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc trái với văn bản nhà nước cấp trên để ban hành quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế làm cơ sở cho việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tại địa phương. Xây dựng và công bố bộ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường theo hướng cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhằm dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường. 
Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp được tăng cường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường để bình xét, lựa chọn các doanh nghiệp điển hình tiên tiến nhằm khen thưởng, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm nhận thức của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, đưa công tác bảo vệ môi trường dần dần đi vào nề nếp.
Để kiểm soát chất lượng môi trường, mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh được duy trì hằng năm với số đợt quan trắc là 03 đợt/năm được lấy vào thời điểm mùa khô, giao điểm giữa mùa khô - mùa mưa và thời điểm mùa mưa với tổng số mẫu quan trắc mỗi đợt là 150 điểm (gồm: 91 điểm quan trắc môi trường nước và 59 điểm quan trắc môi trường không khí). Định kỳ tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường môi trường theo quy định. Qua kết quả quan trắc định kỳ đã đánh giá được chất lượng môi trường ở từng vùng, từng khu vực theo từng mùa, trên cơ sở đó có những giải pháp nhằm kiểm soát chất lượng môi trường. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên các điểm quan trắc chưa đầy đủ theo quy hoạch và hiện trên địa bàn tỉnh cũng chưa có hệ thống các trạm quan trắc tự động đối với không khí. 
Ngoài ra, Dự án “Thiết lập cơ sở hạ tầng quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” đã triển khai lắp đặt các thiết bị tại Sở Tài nguyên và Môi trường và đã thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động từ các cơ sở truyền về để kịp thời nhằm phục vụ giám sát chất lượng môi trường.   
Những nhiệm vụ đã triển khai trên đã thể hiện rõ tính nghiêm túc của tỉnh Đắk Lắk nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk nói riêng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; góp phần kiểm soát chất lượng môi trường và hạn chế ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.  

II. Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, dẫn đến một số tồn tại như: 
Nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế. Nguồn nhân lực quản lý nhà nước về môi trường còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt ở cấp huyện và phường/xã; công tác tham mưu trong lĩnh vực môi trường, nhất là từ cấp huyện đến cấp xã còn yếu.

Nhận thức và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa cao; một số người dân thiếu ý thức công tác bảo vệ môi trường còn vứt rác bừa bãi, xuống sông, kênh, mương, dọc các tuyến đường chính; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở còn gặp khó khăn, do trình độ dân trí không đồng đều, diện tích địa bàn các huyện rộng, đặc điểm dân cư phân tán; 
Chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung tại một số cụm công nghiệp và khu dân cư; rác thải ở một số khu vực, nhất là khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lý đúng quy định; các bãi rác lộ thiên chưa được đầu tư và thực hiện chôn lấp theo đúng quy trình kỹ thuật; 
Những cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ còn trốn tránh việc lập hồ sơ môi trường hoặc có lập nhưng chỉ mang tính chất đối phó với quy định về thủ tục hành chính, chưa thực sự quan tâm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết; một số hộ chăn nuôi hình thành tự phát, không khai báo với chính quyền địa phương và chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định... Chính những hạn chế đó là nguyên nhân kéo theo chỉ số quản trị về môi trường còn thấp. 

III. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị môi trường tỉnh
Xác định được vấn đề trên, để nâng cao chỉ số PAPI nội dung quản trị về môi trường, thời gian tới với chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở sẽ tiếp tục tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền địa phương. Tăng cường sự phối hợp với UBND cấp huyện và các ngành liên quan trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, giải pháp huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thu gom, xử lý chất thải, cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường. Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng các giải pháp quy hoạch môi trường nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường; tiếp tục duy trì mạng lưới quan trắc về môi trường đã được phê duyệt, từng bước điều chỉnh vị trí quan trắc, tần suất quan trắc cho phù hợp nhằm đạt mục tiêu đánh giá đúng thực trạng môi trường, dự báo diễn biến chất lượng môi trường từ đó chủ động trong công tác kiểm soát, cảnh báo chất lượng môi trường không khí, chất lượng nước và đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp, hiệu quả. 
Thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục hành chính nhằm rút gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục về môi trường.
Tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của các công cụ, biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường như: Thực hiện nghiêm, chặt chẽ các tiêu chí môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai, vận hành của các dự án đầu tư. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án, đặc biệt là công tác hậu kiểm. Các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải. Chỉ cho phép các dự án đi vào vận hành khi có hệ thống xử lý khí thải, nước thải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp nhận thông tin nhân dân phản ánh, tố giác để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường và các cán bộ, công chức chậm phát hiện, không xử lý hoặc tiếp tay cho các hành vi này. 
Tăng cường năng lực quản lý nhà nước và huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho bảo vệ môi trường: Củng cố, kiện toàn bộ máy và năng lực quản lý môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã theo quy định. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ việc tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động liên tục truyền về từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề, dịch vụ… có chất thải ra sông, suối, nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh thêm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.
Với những nổ lực trong việc phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và thời gian tới tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị về môi trường nói riêng và nâng chỉ số PAPI về đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Đắk Lắk nói chung./.
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